
                                                                                                              
 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 
(Theo mẫu tại Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 
Họ và tên:      BÙI THỊ MẬN           Giới tính:   Nữ 
Ngày, tháng, năm sinh:    27/11/2000​  Nơi sinh: Tây Sơn – Bình Định​
​  
Quê quán:  Bình Tân – Tây Sơn – Bình Định​ Dân tộc:  Kinh​  

* Học vị cao nhất:   Thạc sĩ​ * Năm, nước nhận học vị: 2024, Trung Quốc​  

Chức danh khoa học cao nhất:​ Năm bổ nhiệm: ​  
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): ​ Trợ giảng 1​  
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):  Trường Đại học Văn Lang​  
Địa chỉ liên lạc (chỗ ở hiện tại): Q.Gò Vấp, Tp.HCM​
​  
Điện thoại liên hệ:  CQ: ​ NR: ........................DĐ:​  
Fax: ​ E-mail:   man.bt@vlu.edu.vn​  
Số CMND/ CCCD: ......Ngày cấp: ...........................​ Nơi cấp: Cục cảnh sát​  
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 
1.​ Đại học: 
Hệ đào tạo: Đại học chính quy​  
Nơi đào tạo:  Trường Đại học Thủ Dầu Một​  
Ngành học: Ngôn ngữ Trung Quốc​
​  
Nước đào tạo:  Việt Nam​  Năm tốt nghiệp:  2022​  
Bằng đại học 2: ​  Năm tốt nghiệp: ​  
2.​ Sau đại học 
-​ Thạc sĩ chuyên ngành:  Giáo dục Hán ngữ quốc tế​  Năm cấp bằng: 2024​  

Nơi đào tạo:  Trường Đại học sư phạm Quảng Tây, Trung Quốc​  

-​ * Tiến sĩ chuyên ngành: ​  Năm cấp bằng:​  

Nơi đào tạo: ​  

-​ * Tên luận án: ​  

​  
​   
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3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng trung 
……………………… 
2. Tiếng Anh 
………………… 

Mức độ sử dụng: 
……HSK6………………… 
Mức độ sử dụng:   
 ……Cơ bản…………………… 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN (Ngoài VLU) 

Thời gian Đơn vị công tác Công việc đảm nhiệm 

5/2022 9/2022 Công ty TNHH Nhựa cây 
Trung Bộ Việt Nam 

Trợ lý hành chính 

5/2022 12/2024 Trung tâm tiếng trung Hoa 
ngữ Thành Nhân 

Giáo viên tiếng trung trực tiếp+online 

    

IV. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TẠI VLU 

Thời gian 
(Từ, đến) 

Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

 12/2024  Nay  Trường Đại học Văn Lang  Trợ giảng 1 
    

V. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài nghiên cứu 

Năm bắt 
đầu/Năm 

hoàn 
thành 

Đề tài cấp 
(NN, Bộ, 
ngành, 
trường) 

Trách nhiệm tham gia 
trong đề tài 

1 

Đối chiếu từ “xiang” trong 
tiếng hán Hiện đại với từ 
ngữ tương ứng trong tiếng 
việt “nhớ/muốn”. 

2020-202
1 Cấp trường Sinh viên thực hiện đề tài 

2 

Phân tích tình hình biên soạn 
chữ Hán của giáo trình tiếng 
Hán sơ cấp Việt Nam theo 
tiêu chuẩn mới 
新标准下越南本土初级汉语

教材汉字编写情况分析 

2022-202
4 

Đề tài tốt 
nghiệp thạc 
sĩ 

Sinh viên thực hiện đề tài 

2. Các công trình khoa học đã công bố: 

TT Tên công trình Năm 
công bố Tên tạp chí 

    

2 



                                                                                                              
 

                        Tp. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 12 năm 2024 

Xác nhận Nhà trường Người khai ký tên 
 

                                                                             Bùi Thị Mận 
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